
UBND PHƯỜNG MÓNG CÁI 1 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO PHÚC LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

         Số: 77/BC-THĐPL            Móng Cái 1, ngày 09 tháng 3 năm 2026 

 

BÁO CÁO 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐƯỢC SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2026-2027 

 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả Số lượng (bộ) 

1 Tiếng Việt 1 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 

210 

2 Toán 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái; Lê Anh Vinh; 

Nguyễn Áng – Vũ Văn Dương – 

Nguyễn Minh Hải – Hoàng Quế 

Hường 

210 

3 Đạo đức 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (chủ biên); 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 

Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai. 

210 

4 TNXH 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng; Nguyễn Thị Thấn; 

Đào Thị Hồng; Phương Hà Lan; 

Phạm Việt Quỳnh 

210 

5 
Giáo dục thể 

chất 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ 

biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên); Đỗ 

Mạnh Hưng- Vũ Văn Thịnh- Vũ Thị 

Hồng Thư- Phạm Mai Vương. 

210 

6 Âm nhạc 1 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên) 

210 

7 Mĩ thuật 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê 

(Đồng TCB); Trần Thị Biển (CB), 

Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, 

Trần Thị Thu Trang, Bùi Quang 

Tuấn 

210 

8 
Hoạt động trải 

nghiệm 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ 

biên); Nguyễn Thanh Tùng (Chủ 

biên) 

210 

 

2. SGK lớp 2 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả Số lượng (bộ) 

1 Tiếng Việt 2 

 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên); Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên) 

241 

2 Toán 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái; Lê Anh Vinh; 

Nguyễn Áng – Vũ Văn Dương – 

Nguyễn Minh Hải – Hoàng Quế 

Hường 

241 

3 Đạo đức 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng 

Chủ biên); Trần Thành Nam (Chủ 

biên) 

241 



4 TNXH 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng; Nguyễn Thị Thấn; 

Đào Thị Hồng; Phương Hà Lan; 

Phạm Việt Quỳnh 

241 

5 
Giáo dục thể 

chất 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ 

biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên); Đỗ 

Mạnh Hưng- Vũ Văn Thịnh- Vũ Thị 

Hồng Thư- Phạm Mai Vương. 

241 

6 Âm nhạc 2 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (TCB kiêm Chủ biên) 

241 

7 Mĩ thuật 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê 

(Đồng TCB); Trần Thị Biển (CB), 

Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, 

Trần Thị Thu Trang, Bùi Quang 

Tuấn 

241 

8 
Hoạt động trải 

nghiệm 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng 

(đồng Tổng Chủ biên); Nguyễn Thụy 

Anh, Nguyễn Thanh Bình (đồng Chủ 

biên) 

241 

3. SGK lớp 3  

TT 
Sách  

giáo khoa 

Tên bộ sách 

 
Tên tác giả Số lượng (bộ) 

1 Tiếng Việt 3 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên) Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên) 

194 

2 Toán 3 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên) 

194 

3 Đạo đức 3 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng 

Chủ biên); Trần Thành Nam (Chủ 

biên) 

194 

4 
Tự nhiên 

và Xã hội 3 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên) 

194 

5 Tin học 3 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan 

Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá 

Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng 

Bích Việt. 

194 

6 Công nghệ 3 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng chủ 

biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên) 

194 

7 
Giáo dục 

Thể chất 3 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ 

biên) 

194 

8 Âm nhạc 3 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Hoàng Long, Đỗ thị Minh 

Chính (Đồng tổng chủ biên) 

194 

9 Mĩ thuật 3 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 

Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy 

Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị 

Thu Trang. 

194 

10 
Hoạt động 

trải nghiệm 3 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên); Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên) 

194 

11 Tiếng Anh 3 Global Success 
Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 

biên) 

159 



12 
Tiếng Trung 

Quốc 3 
 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh 

( Tổng chủ biên) 

35 

4. SGK lớp 4 

TT 
Sách  

giáo khoa 

Tên bộ sách 

 
Tên tác giả Số lượng (bộ) 

1 Tiếng Việt 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

Chủ biên) Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên) 

197 

2 Toán 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái - Tổng Chủ biên, Lê 

Anh Vinh - Chủ biên, Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh 

197 

3 Đạo đức 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng 

Chủ biên); Trần Thành Nam (Chủ 

biên) 

197 

4 
Lịch sử và Địa lí 

4 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Vũ Minh Giang (Tổng chủ 

biên phần Lịch sử); Nghiêm Đình 

Vỹ (TCB cấp TH phần Lịch sử) 

197 

5 Khoa học 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng - Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên, Phan Thanh Hà - 

đồng Chủ biên, Nguyễn Thị Thanh 

Chi, Ngô Diệu Nga, Đào Thị Sen, 

Triệu Anh Trung 

197 

6 Tin học 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan 

Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá 

Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng 

197 

7 Công nghệ 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng chủ 

biên); Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên) 

197 

8 
Giáo dục 

Thể chất 4 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết - Tổng Chủ 

biên, Nguyễn Hồng Dương - Chủ 

biên, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn 

Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị 

Thư, Phạm Mai Vương 

197 

9 Âm nhạc 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 

Chủ biên) Nguyễn Thị Thanh Bình 

(Chủ biên) 

197 

10 Mĩ thuật 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê - Tổng Chủ biên; Trần 

Thị Biển và Đoàn M ỹ Hương - 

Chủ biên 

197 

11 
Hoạt động 

trải nghiệm 4 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên); Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên) 

197 

12 Tiếng Anh 4 Global Success 
Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 

biên) 

160 

13 
Tiếng Trung 

Quốc 4 
 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh 

( Tổng chủ biên) 

37 

5. SGK lớp 5 

TT 
Sách giáo 

khoa 
Tên bộ sách Tên tổng chủ biên/ Chủ biên Số lượng (bộ) 

1 Tiếng Việt 5  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên) 

185 



TT 
Sách giáo 

khoa 
Tên bộ sách Tên tổng chủ biên/ Chủ biên Số lượng (bộ) 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) 

2 Toán 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái - Tổng Chủ biên, Lê 

Anh Vinh - Chủ biên, Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh 

185 

3 Đạo đức 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên). 

185 

4 

 
Khoa học 5 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Văn Hùng - Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên, Phan Thanh Hà - đồng 

Chủ biên, Hà Thị Lan Hương, 

Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu 

Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào 

Thị Sen 

185 

5 
Lịch sử & Địa 

lý 5 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên 

xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng chủ biên cấp tiểu 

học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào 

Ngọc Hùng (Tổng chủ biên phần 

Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh. 

185 

6 Công nghệ 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương 

Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích 

Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh. 

185 

7 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

185 

8 Tin học 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan 

Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng 

Cao Tùng. 

185 

9 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Succcess) 

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

185 

10 GDTC 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), 

Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng 

Thu,Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

185 

11 Mĩ Thuật 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Biển, Đoàn  Thị Mỹ Hương 

(đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, 

Trần Thị Thu Trang. 

185 



TT 
Sách giáo 

khoa 
Tên bộ sách Tên tổng chủ biên/ Chủ biên Số lượng (bộ) 

12 Âm nhạc 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (đồng Chủ 

biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Phương Mai, Nguyễn Thị Nga 

185 

 

Trên đây là báo cáo danh mục sử dụng sách giáo khoa Lựa chọn SGK sử dụng từ 

năm học 2026-2027, trường tiểu học Đào Phúc Lộc báo cáo để Phòng GD&ĐT biết và 

chỉ đạo kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 

- Lưu VT. 
HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Cao Thị Hoa 

 


